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1

Đất khu Khoan Tế
tại Đất khu Khoan
Tế - Thôn Khoan
Tế - Xã Đa Tốn -
Gia Lâm - Hà Nội

1.445 3.242.580 1.445

2

Khối nhà 2 tầng 4
nhóm lớp tại Đất
khu Khoan Tế -
Thôn Khoan Tế -
Xã Đa Tốn - Gia
Lâm - Hà Nội

2012 918 5.520.099 3.312.059 918

3

Nhà số 2 cấp III
(2001)-Khoan Tế
tại Đất khu Khoan
Tế - Thôn Khoan
Tế - Xã Đa Tốn -
Gia Lâm - Hà Nội

2001 175 133.000 26.600 175

4

Đất khu Ngọc
Động tại Đất Ngọc
Động - Thôn Ngọc
Động - Xã Đa Tốn
- Gia Lâm - Hà Nội

2.400 5.385.600 2.400
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5

Nhà số 1 cấp III
(2001)-Ngọc Động
tại Đất Ngọc Động
- Thôn Ngọc Động
- Xã Đa Tốn - Gia
Lâm - Hà Nội

2001 175 918.916 267.695 175

6

Đất khu Thuận Tốn
tại Đất khu Thuận
Tốn - Thôn Thuận
Tốn - Đa Tốn - Gia
Lâm - Hà Nội

5.065
11.365.86

0
5.065

7

Dãy nhà 08 phòng
học và khu hiệu bộ
tại Đất khu Thuận
Tốn - Thôn Thuận
Tốn - Đa Tốn - Gia
Lâm - Hà Nội

2007 1.423 2.626.588 1.155.699 1.423

8

Khối nhà 2 tầng 2
nhóm lớp và khu
hiệu bộ tại Đất khu
Thuận Tốn - Thôn
Thuận Tốn - Đa
Tốn - Gia Lâm - Hà
Nội

2012 1.100 6.614.190 3.968.514 1.100

9

Khối nhà 2 tầng 8
nhóm lớp tại Đất
khu Thuận Tốn -
Thôn Thuận Tốn -
Đa Tốn - Gia Lâm -
Hà Nội

2012 1.495 8.989.286 5.393.571 1.495

Tổng cộng: 8.910
19.994.04

0
8.910 5.286

24.802.07
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5.286
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Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Xuân Thanh

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thư


